
ĐVT: đồng

Kinh phí chuyển 

loại, nâng ngạch

Chuyển đi ( cắt giảm kinh 

phí bổ sung đầu năm mã 

nguồn 01)

1 Trường THCS Quang Trung 622 073 1.072.306 86.821.000 86.821.000 "

2 Trường THCS Ngô Quyền 622 073 1072304 55.645.000 55.645.000 "

3 Trường TH&THCS Nguyễn Công Trứ 622 073 1067865 118.774.000 118.774.000 "

4 Trường THCS Chu Văn An 622 073 1067765 67.565.000 67.565.000 "

5 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 622 073 1.067.764 13.900.000 13.900.000 "

6 Trường Mẫu giáo Thị trấn Hà Lam 622 071 1067927 4.356.000 4.356.000 "

7 Trường Mẫu giáo Bình Phục 622 071 1068522 54.520.000 54.520.000 "

8 Trường Mẫu giáo Bình Triều 622 071 1068520 75.569.000 75.569.000 "

9 Trường Mẫu giáo Bình Quý 622 071 1068521 107.261.000 107.261.000 "

10 Trường Mẫu giáo Bình Trung 622 071 1068776 157.331.000 157.331.000 "

11 Trường Mẫu giáo Bình Nam 622 071 1068656 31.596.000 31.596.000 "

12 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 622 072 1067860 124.834.000 124.834.000 "

13 Trường Tiểu học Cao Bá Quát 622 072 1067938 60.751.000 60.751.000 "

14 Trường Tiểu học Đoàn Bường 622 072 1067863 114.112.000 114.112.000 "

15 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 622 072 1067775 249.750.000 249.750.000 "

16 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ 622 072 1067930 281.102.000 281.102.000 "

17 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 622 072 1067936 64.022.000 64.022.000 "

18 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 622 072 1067769 21.623.000 21.623.000 "

19 Trường Tiểu học Phù Đổng 622 072 1067941 64.624.000 64.624.000 "

20 Trường Tiểu học Trần Phú 622 072 1067932 53.322.000 53.322.000 "

Tổng cộng chung 1.807.478.000 0 1.807.478.000

(Một tỷ tám trăm lẻ bảy triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

Tổng số tiền bổ 

sung 

         BẢNG TỔNG HỢP CẮT GIẢM KINH PHÍ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC DO CÁN BỘ VIÊN CHỨC CHUYỂN ĐI NĂM 2025

Kinh phí tự chủ 

Ghi chú

PHỤ LỤC 02

( Kèm theo Quyết định số  1360     /QĐ-UBND  ngày 20    tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Thăng Bình)
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